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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát 

các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001
––––––––––––––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 04/11/2015 của Chính phủ phê chuẩn việc gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001;

Căn cứ nội dung của Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
	THỦ TƯỚNG

	- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc;

- Các UB của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHQT (3).TB
	Nguyễn Tấn Dũng
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /20… /QĐ-TTg ngày       /      /2015

của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

a) Thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 mà Việt Nam là thành viên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia ven biển, quốc gia có cảng, quốc gia có tàu mang cờ quốc tịch.
b) Phát triển nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại cảng biển;

c) Tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải.
2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 phải bảo đảm hài hòa và thống nhất với quy định của Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên.
b) Việc thực hiện Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

c) Việc thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ, phù hợp quan điểm, mục tiêu tại Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải”.
d) Các Bộ, cơ quan, địa phương được giao chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

đ) Bảo đảm sự quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch;

e) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ:

a) Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa các hệ thống chống hà độc hại của tàu biển có tác động tiêu cực đến môi trường và quản lý chất thải phát sinh trong quá trình loại bỏ hệ thống chống hà độc hại tại các nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu... theo quy định Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001. Thời gian thực hiện: từ năm 2016 đến năm 2020;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho tàu theo yêu cầu của Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001;
c) Triển khai thực thi quy định các Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 bao gồm công tác kiểm tra, kiểm soát để thực hiện trách nhiệm của quốc gia đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, trách nhiệm của quốc gia ven biển và trách nhiệm của quốc gia có cảng. Thời gian thực hiện: Hàng năm;
d) Tăng cường năng lực để thực hiện công tác kiểm tra và chứng nhận tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, thực hiện điều tra tai nạn hàng hải, xử lý đầy đủ và kịp thời các trường hợp vi phạm, bao gồm cả việc đào tạo sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển, các công tác kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC) và đăng kiểm viên thực hiện đánh giá, kiểm tra, kiểm soát hệ thống chống hà của tàu. Thời gian thực hiện: Hàng năm;

đ) Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện nghiên cứu khoa học kỹ thuật về hệ thống chống hà độc hại của tàu, các ảnh hưởng của hệ thống chống hà bám cũng như là giám sát các ảnh hưởng. Thời gian thực hiện: từ năm 2016 đến năm 2030;

e) Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 bao gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan và do Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng Ban chỉ đạo. Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2017;

g) Cập nhật, thông báo cho Tổ chức Hàng hải quốc tế về danh sách các thanh tra viên hoặc người được ủy quyền thay mặt cho quốc gia thực hiện việc quản lý các vấn đề liên quan đến kiểm soát các hệ thống chống hà bám. Thời gian thực hiện: Hàng năm;
h) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, đào tạo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định tại Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001. Thời gian thực hiện: Hàng năm;
i) Nghiên cứu, triển khai áp dụng các trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát hệ thống chống hà từ tàu. Thời gian thực hiện: từ năm 2016 đến năm 2030;

k) Tăng cường hợp tác với tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và các quốc gia khác trong khu vực nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo công chức, viên chức quản lý và đội ngũ sỹ quan, thuyền viên và chuyển giao công nghệ liên quan đến thực hiện Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001; Thúc đẩy hợp tác song phương với các nước thành viên của Công ước để tham khảo kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật của các nước này. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Trách nhiệm và phân công thực hiện

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Mục 1, trừ các nhiệm vụ giao Bộ, ngành khác chủ trì;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai áp dụng các quy định của Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Chủ trì rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển phù hợp với các nội dung của Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001;
- Chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn về kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC) phù hợp với tàu biển theo quy định của Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001;
- Chủ trì nghiên cứu xây dựng Thông tư hướng dẫn về việc triển khai các hoạt động giám sát và nghiên cứu khoa học kỹ thuật phù hợp các quy định của Công ước AFS 2001;

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn về việc quan sát, đo đạc, lấy mẫu, đánh giá và phân tích ảnh hưởng của hệ thống chống hà bám đến môi trường.

c) Bộ Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách các biện pháp để thúc đẩy và tạo điều kiện nghiên cứu khoa học kỹ thuật các hệ thống chống hà thân thiện với môi trường.
- Chủ trì nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất sơn chống hà thân thiện với môi trường phù hợp theo các quy định Công ước AFS 2001.
d) Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khác cân đối bố trí nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình thuộc Kế hoạch triển khai các Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
e) Các cơ sở sửa chữa, đóng tàu có trách nhiệm chủ động xây dựng các nội dung, kế hoạch thực hiện cụ thể theo yêu cầu Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí của doanh nghiệp. 
Hàng năm, các Bộ, cơ quan Trung ương chủ động lập dự toán ngân sách, bảo đảm kinh phí thực hiện các Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 liên quan đến lĩnh vực quản lý và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan bổ sung nhiệm vụ thực thi các Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 vào chương trình, kế hoạch công tác của mình và chủ động tiến hành các nhiệm vụ cần thiết khác nhằm thực thi đầy đủ các quy định của Công ước.
2. Giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực thực hiện Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001, có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước.

3. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện các Công ước quốc tế kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001.
DỰ THẢO
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